TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
[bookmark: _GoBack]Trải qua 15 năm phấn đấu và phát triển Trường THPT Thượng Cát đã đạt được những thành tích đáng tự hào.
I/ NHỮNG CON SỐ ĐÁNG NHỚ
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG NĂM 2004
	SỐ LƯỢNG NĂM 2019

	1
	Cán bộ, giáo viên, nhân viên
	07
	74

	2
	Đảng viên
	03
	29

	3
	Học sinh
	160
	1464

	4
	Số lớp
	04
	34

	5
	Số lượng đoàn viên
	95
	1074



II / THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1/ DANH HIỆU TẬP THỂ
· Nhà trường: Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến và tập thể lao động Xuất sắc.
· Chi bộ Đảng: 15 năm liên tục được công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh” và “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.
· Công đoàn: Liên tục được công nhận là: “Công đoàn vững mạnh” và “Công đoàn xuất sắc”.
· Đoàn thanh niên: Nhiều năm liền được nhận bằng khen của Trung ương đoàn và Thành đoàn.
· Tổ chuyên môn và tổ Văn phòng: 100% đạt tổ lao động Tiên tiến 
· Giấy chứng nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: Đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
· Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: Đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào Giỏi việc trường - Đảm việc nhà - “Cô giáo người mẹ hiền”.
· Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị   39-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về việc xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn (2009-2014).










2/ DANH HIỆU CÁ NHÂN
2.1. Giáo viên dạy Giỏi cấp Thành phố
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	BỘ MÔN
	GIẢI
	NĂM HỌC

	1
	Nguyễn Thị Lan
	Tiếng anh
	Nhì
	2008 - 2009

	2
	Đỗ Kim Cương 
	KTNN
	Nhất
	2010 - 2011

	3
	Bùi Văn Thành
	Thể dục
	Nhất
	2013 - 2014

	4
	Nguyễn Minh Thúy
	Vật lí
	Khuyến khích
	2013 - 2014

	5
	Nguyễn Thị Nhi
	Ngữ văn
	Ba
	2015 - 2016

	6
	Trần Thị Ngà
	GDQP&AN
	Nhất
	2017 - 2018



2.2. Các thành tích khác
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	BỘ MÔN
	GIẢI
	NĂM HỌC

	1
	Đỗ Kim Cương
	Giáo án tích hợp
	Ba Quốc gia
	2013-2014

	2
	Nguyễn Thị Hạnh
	Giáo án tích hợp
	Nhất TP
	2013 - 2014

	3
	Lê Thị Bích Thủy
	Thư viện
	Nhì
	2010 - 2011

	4
	Nguyễn Anh Tùng
	Giáo án tích hợp
	Khuyến khích
	2015- 2016

	5
	Nguyễn Thị Kim Loan
	Sản phẩm CNTT
	Khuyến khích
	2017- 2018



2.3. Học sinh Giỏi cấp Thành phố
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	MÔN
	ĐẠT GIẢI
	NĂM HỌC

	1
	Nguyễn Thị Hải Lệ
	12D1
	Ngữ văn
	Ba
	2008-2009

	2
	Vương Thị Hường
	12D1
	Địa
	Ba
	2008-2009

	3
	Đinh Thị Quyên
	12A1
	Địa
	Khuyến khích
	2008-2009

	4
	Phan Thị Thúy
	12A1
	Sinh
	Ba
	2009-2010

	5
	Nguyễn Thúy Hằng
	12A2
	Sinh
	Ba
	2009-2010

	6
	Đặng Thị Thơm
	12A1
	Ngữ văn
	Khuyến khích
	2009-2010

	7
	Nguyễn Thị Vượng
	12A2
	Ngữ văn
	Khuyến khích
	2009-2010

	8
	Chu Thị Chinh
	12D7
	Ngữ văn
	Khuyến khích
	2009-2010

	9
	Ngô Thị Thùy Linh
	12D1
	Địa
	Khuyến khích
	2010-2011

	10
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	12A1
	Địa
	Khuyến khích
	2010-2011

	11
	Phạm Thị Ánh Nguyệt
	12D9
	Ngữ văn
	Ba
	2012-2013

	12
	Nguyễn Thị Lan Anh
	12D2
	Địa
	Khuyến khích
	2012-2013

	13
	Đặng Thị Nhường
	12D4
	Lịch sử
	Khuyến khích
	2015-2016

	14
	Nguyễn Như Tuấn
	12D1
	Toán
	Ba
	2016-2017

	15
	Nguyễn Tú Ninh
	12D1
	Hóa học
	Khuyến khích
	2016-2017

	16
	Tạ Duy Ngọc
	12A1
	Toán
	Nhì
	2017-2018

	17
	Nguyễn Hữu Vân
	12A1
	Toán
	Khuyến khích
	2017-2018

	18
	Hoàng Nhuệ Giang
	12A3
	Ngữ văn
	Khuyến khích
	2017-2018

	19
	Nguyễn Đức Toàn
	12A3
	Lịch sử
	Ba
	2017-2018

	20
	Nguyễn Đức Quân
	12A1
	Vật lí
	Khuyến khích
	2019-2020

	21
	Cao Phương Ánh
	12A4
	Sinh học
	Khuyến khích
	2019-2020







2.4. Thể dục-Thể thao
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	MÔN
	ĐẠT GIẢI
	NĂM HỌC

	1
	Nguyễn Đình Chung
	12A1
	Điền kinh
	HC Bạc
	2006 - 2007

	2
	Hoàng Thị Thanh Thu
	12D8
	Taekwondo
	HC Vàng
	2008 - 2009

	3
	Lê Thị Nguyệt
	10D3
	Taekwondo
	HC Đồng
	2008 - 2009

	4
	Tạ Văn Thành
	10D4
	Điền kinh
	HC Đồng
	2008 - 2009

	5
	Lê Thị Nguyệt
	12D3
	Taekwondo
	HC Vàng
	2010 - 2011

	6
	Ngô Tuấn Minh
	10A13
	Taekwondo
	HC Đồng
	2018 - 2019

	7
	Nguyễn Hoàng Bách
	11 A9
	Bắn súng
	Khuyến khích 
	2018 - 2019

	8
	Nguyễn Hữu thắng
	11A8
	Taekwondo
	HC Đồng
	2019 - 2020

	9
	Ngô Tuấn Minh
	11A13
	Taekwondo
	HC Vàng
	2019 - 2020

	10
	Trương Thị Ngọc Huyền
	10A11
	Taekwondo
	HC Vàng
	2019 - 2020

	11
	Trương Thị Ngọc Huyền
	10A11
	Taekwondo
	HC Bạc
	2019 - 2020



